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	CHỦ ĐỀ CƠ NĂNG(BÀI 25,26,27)


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
	- Phát biểu được định nghĩa động năng, thế năng trọng trường
	- Viết được công thức tính động năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi. 
	- Nêu được đơn vị đo động năng, thế năng.
- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được biểu thức của cơ năng.
- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.
- Phát biểu được mối liên hệ giữa biến thiên cơ năng và công của lực phi thế.
2. Kỹ năng: 
-  Nêu được ví dụ về những vật có động năng sinh công và thế năng sinh công
- Giải được các bài tập về động năng, thế năng
- Làm được thí nghiệm và nêu được kết quả thí nghiệm về định luật bảo toàn cơ năng.
- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của vật.
- Vận dụng được công thức biến thiên cơ năng để giải bài toán chuyển động của vật.
3. Thái độ:
	- Học sinh hứng thú trong học tập, tích cực làm thí nghiệm.
     - Nghiêm túc trong học tập. Có ý thức khám phá, tìm tòi, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
a. Phẩm chất – năng lực chung
     - Phẩm chất: nhân ái, khoan dung, tự tin và có tinh thần vượt khó
     - Năng lực chung: Năng lực sáng tạo,  năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tự học,  năng lực hợp tác,  năng lực tính toán. 
b. Năng lực chuyên biệt bộ môn: K1,K2,K3,K4;X1X2,X5,X6,X8;C1,C5;P1,P3,P5
+ Năng lực sử dụng kiến thức:
- Trình bày được các đặc điểm của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, cơ năng.
- Viết được công thức của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi, mối quan hệ giữa độ giảm thế năng và công của trọng lực, biểu thức cơ năng.
- Vận dụng các kiến thức để giải bài tập và giải thích các hiện tượng trong đời sống.
+ Năng lực phương pháp:
- Mô tả được những hiện tượng tự nhiên liên quan tới các quá trình bằng ngôn ngữ vật lí.
+ Năng lực trao đổi thông tin:
 - Ghi chép nội dung hoạt động nhóm. Biểu diễn kết quả hoạt động nhóm dưới dạng bảng biểu
 - Bằng ngôn ngữ vật lí thực hiện nhiệm vụ học tập
 - Phân công công việc hợp lí để đạt hiệu quả cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ hoạt động nhóm
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Vi deo1: Dòng nước lũ đang cuốn trôi nhà cửa ,cây cối
- Vi deo 2: Dùng búa máy để đóng cọc trong thi công công trình
- Một số ví dụ thực tế để minh họa vật có động năng, thế năng có thể sinh công
- Phiếu học tập để củng cố kiến thức cho học sinh
- Chia lớp thành các nhóm học tập cố định.
2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức đã học về động năng, thế năng đã học ở lớp 8
- Ôn lại các khái niệm trọng lực và trọng trường.
- Ôn lại công thức tính công của một lực và công thức về chuyển động thẳng biến đổi đều
III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung 

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (15 phút)

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Trình chiếu video 1 và 2 .
-Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi :
1.Ở video 1, dòng nước lũ có mang năng lượng không ? giải thích ?
2.Ở video 2, búa máy có mang năng lượng không ? giải thích ?
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
-Chính xác hóa các kiến thức hình thành cho HS:
- Dẫn dắt vào bài: vậy dạng năng lượng mà vật có được ở trên gọi tên là gì? Được tính như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung của  Chủ đề: “Cơ năng.” 
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Xem các vi deo.
- Thảo luận nhóm  thực hiện nhiệm vụ học tập và ghi chép kết quả lại rõ ràng. 

2.Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.



	+Khi một vật chuyển động, vật có năng lượng.
+Khi vật ở độ cao z, vật có năng lượng




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG NĂNG
1. Mục tiêu hoạt động: Tạo tình huống: Tại sao có thể tạo ra điện từ sức chảy của dòng nước, gió, thủy triều. Một nhà máy điện cần phải biết mình sản xuất được bao nhiêu điện, điều này rõ ràng liên quan đến động năng của dòng chảy của nước, gió hay thủy triều. Vậy làm sao để tính được động năng của một vật?  Từ đó gây hứng thú về việc tìm hiểu nội dung của bài học là động năng, công thức tính động năng
2. Gợi ý tổ chức dạy học:
Giáo viên đánh giá nhận xét kết quả học tập của các nhóm theo kết quả chuẩn
3. Tổ chức hoạt động: 
- Tiến hành thí nghiệm: Thả vật A lăn trên máng nghiêng, đến cuối máng nghiêng vật A va chạm với 1 vật B và làm cho vật B chuyển động. Tại sao vật A có thể làm cho vật B chuyển động?
- HS trả lời, từ đó nhắc lại kiến thức đã học ở lớp 8: Khái niệm động năng , động năng phụ thuộc vào yếu tố nào?
- GV đặt vấn đề: Động năng là một dạng năng lượng, vậy con người đã sử dụng dạng năng lượng này như thế nào?
- HS hoạt động nhóm, thảo luận, trình bày vấn đề trên. 
- Một nhà máy điện cần phải biết mình sản xuất được bao nhiêu điện, điều này rõ ràng liên quan đến động năng của dòng chảy của nước, gió hay thủy triều. Vậy làm sao để tính được động năng của một vật?  
- HS ghi nhận nội dung cần nghiên cứu bài học: Công thức tính động năng.
- Học sinh lắng nghe và có thể tự phát biểu được khái niệm động năng.

- GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết ý nghĩa của biểu thức: 
- HS trả lời từ đó phát biểu được nội dung định lí động năng, đồng thời trả lời được câu hỏi: Khi nào động năng của một vật tăng, khi nào động năng của một vật giảm?
4. Sản phẩm hoạt động: Ghi chép của học sinh về công thức tính động năng và định lí động năng.

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG
1. Mục tiêu hoạt động: 
- Cho học sinh xem Flash thí nghiệm về quả búa tạ nặng rơi từ trên cao xuống đóng cọc xuống đất. Lần lượt thay khối lượng quả nặng, tiếp theo lần lượt thay đổi độ cao ban đầu của búa tạ, yêu cầu học sinh quan sát chuyển động của cái cọc trong từng trường hợp. Giáo viên phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi đưa ra.
- HS các nhóm báo cáo kết quả quan sát được từ thí nghiệm, thảo luận lớp. GV nhận xét kết quả thảo luận của HS, chuẩn hóa kiến thức về thế năng trọng trường.
2. Gợi ý tổ chức dạy học:
Giáo viên đánh giá nhận xét kết quả học tập của các nhóm theo kết quả chuẩn
3. Câu trả lời hướng đến:
- Búa tạ càng nặng, vị trí ban đầu cách đất càng lớn thì cọc cắm vào đất càng sâu.
- Năng lượng búa tạ có được do lực hấp dẫn của Trái đất với búa tạ.
- Đặc điểm của thế năng trọng trường:
      + Phụ thuộc vào khối lượng của vật.
      + Phụ thuộc vào khoảng cách vật với mặt đất.
      + Tại mặt đất thế năng trọng trường bằng 0.
4. Sản phẩm hoạt động
Sản phẩm của nhóm HS: Ghi chép về:Thế năng trọng trường, biểu thức tính thế năng trọng trường, mốc thế năng.

HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU VỀ THẾ NĂNG ĐÀN HỒI
1. Mục tiêu hoạt động: xác định được thế năng đàn hồi và biểu thức định lượng.
GV cho học sinh quan sát một số flash thí nghiệm về khả năng thực hiện công của lò xo tròn khi bị biến dạng, yêu cầu học sinh nhận xét kết quả thí nghiệm.
2. Gợi ý tổ chức dạy học
- Giáo viên đánh giá nhận xét kết quả học tập của các nhóm theo kết quả chuẩn.
- Câu trả lời hướng đến:
- Khi lò xo biến dạng có thể sinh công.
- Lò xo biến dạng càng lớn thì năng lượng càng lớn.
- Thế năng đàn hồi phụ thộc vào độ cứng và độ biến dạng của lò xo.
3. Sản phẩm hoạt động
Sản phẩm của nhóm HS: Ghi chép về: thế năng đàn hồi và biểu thức tính.
Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng l là: 

	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ CƠ NĂNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
+ Yêu cầu học sinh tự đọc SGK trả lời các câu hỏi của Phiếu học tập 1: 
+Yêu cầu học sinh đọc SGK xét trường hợp lực đàn hồi.
+GV theo dõi việc ghi vở các em học sinh.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Nhận xét việc ghi vở
- Nhận xét và kết luận các nội dung.


	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS thảo luận nhóm và ghi vở khái niệm cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng.

2.Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	1.Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
a.Cơ năng:

 

(trọng lực)

(lực đàn hồi)
b.Định luật bảo toàn

Vật chuyển động chỉ chịu tác dụng lực đàn hồi hoặc trọng lực 



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Phát phiếu học tập 2
-Đề nghị HS làm việc cá nhân, sau đó HS hoạt động nhóm hoàn thành câu hỏi.
2.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Phân tích, nhận xét, đánh giá câu trả lời
	1.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Nhận phiếu học tập 2, làm việc nhóm, cử đại diện trình bày.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày lời giải các bài toán.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.
	3.Vận dụng






	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Yêu cầu các nhóm quan sát video
https://www.youtube.com/watch?v=dA_UO86MjLY
-Hoàn thành phiếu HT 3:
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
- Yêu cầu HS làm bài ở nhà.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm quan sát video và ghi kết quả thảo luận vào vở.

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.



E. CÂU HỎI ÔN TẬP
Phiếu học tập 1: 
C 1. Đại lượng xác định bằng tổng động năng và thế năng của vật có tên là gì? 
C 2. Viết biểu thức của đại lượng đó?
C 3. Trong điều kiện nào thì đại lượng nay bảo toàn? 
Phiếu học tập 2: 
Câu 1: Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn l (l < 0)thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?




A. .		B. .		C. .		D. 
Câu 2: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là động năng của một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v?




A. .	B. 	C. 		D. 
Câu 3: Gọi W là cơ năng, Wt là thế năng, Wđ là động năng của một vật chuyển động trong trọng trường. Hãy chọn  phát biểu sai.
A. W = Wt + Wđ.	B. W = Wđmax.		C. W = Wtmax.		D. W = Wđmin.
Câu 4: Điều nào sau đây nói về động năng là không đúng
A. Động năng là một dạng năng lượng		
B. Một vật lúc nào cũng có năng lượng nên lúc nào cũng có động năng.
C. Động năng của một vật không bao giờ có giá trị âm.
D. Đơn vị của động năng là Jun (J)
Câu 5: Động năng của vật sẽ không đổi nếu :
A. m không thay đổi , v tăng gấp đôi                     B. v không đổi ,m tăng gấp đôi 
C. v giảm một nửa ,m tăng gấp 4.                          D. m giảm một nửa , v tăng gấp 4. 
Câu 6: Động năng của một vận động viên có khối lượng 70kg chạy đều hết quãng đường 180m trong thời gian 45 giây là:		
A. 560J.		B. 315J.		C. 875J.		D. 140J.
Câu 7: Một lò xo có độ cứng k = 10N/m và chiều dài tự nhiên l0 = 10cm. Treo vào nó quả cân có khối lượng m = 100g. Chọn mốc thế năng khi lò xo có chiều dài tự nhiên. Lấy g = 10m/s2. Khi đó thế năng của vật tại vị trí cân bằng là:
A. 1J.	          	B. 0,25J.		C. 0,1J.		D.0,05J.
Câu 8: Khi vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng trọng lực thì
A. cơ năng được bảo toàn.		B. động năng được bảo toàn.
C. thế năng được bảo toàn.		D. công được bảo toàn.
Câu 9: Một vật có khối lượng 200g, đang ở cách mặt đất 10m, được ném thẳng đứng xuống đất với vận tốc đầu là 2 m/s. Cho g = 10 m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, cơ năng của vật là
A. 20,4J.              	B. 20,8J.		C. 2,4 J.               	D.20400J.
Câu 10: Từ mặt đất, người ta ném thẳng đứng lên cao một vật với tốc độ 5m/s. Cho g = 10 m/s2. Độ cao tối đa mà vật đạt được là
	A. 12,5m.          B. 1,25m.	        C. 25 m.	D. 2,5m.
Câu 11: Nếu chọn mốc thế năng của con lắc đơn ở vị trí cân bằng thì khi con lắc đơn về đến vị trí cân bằng
A.Động năng đạt giá trị cực đại.	B.Thế năng đạt giá trị cực đại.
C.Cơ năng bằng không.		D.Thế năng bằng động năng.
Câu 12: Ném một vật có khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất vật nảy trở lên tới độ cao h’ = 3h/2. Bỏ qua mất mát năng lượng khi chạm đất. Giá trị của vận tốc ném ban đầu là




      A.  .	B. .	C. .	D.  
Phiếu học tập 3: 
C 1. Quỹ đạo chuyển động của viên bi đơn giản hay phức tạp?
C 2. Tại sao đặt viên bi càng cao thì viên bi càng khó rơi ra khỏi vòng tròn?
[bookmark: _GoBack]C 3. Xác định độ cao tối thiểu h của viên bi để bi không rơi khỏi vòng tròn?
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Ti ? t  44, 45,  46, 47, 48   CH ?  Đ ?  CƠ NĂNG (BÀI 25,26,27)  

I.   M ? C   TIÊU     1. Ki ? n th ? c:     -   Phát bi ? u đư ? c đ ? nh ngh i a đ ? ng năng, th ?  năng tr ? ng trư ? ng     -   Vi ? t đư ? c công th ? c tính đ ? ng năng, th ?  năng tr ? ng trư ? ng, th ?  năng đàn h ? i.      -   Nêu đư ? c đơn v ?  đo đ ? ng năng, th ?  năng.   -   Phát bi ? u đư ? c đ ? nh ngh i a cơ năng và vi ? t đư ? c bi ? u th ? c c ? a cơ năng.   -   Phát bi ? u đ ư ? c đ ? nh lu ? t b ? o toàn cơ năng và vi ? t đư ? c h ?  th ? c c ? a đ ? nh lu ? t này.   -   Ph á t bi ể u đư ợ c m ố i liên h ệ   gi ữ a bi ế n thiên cơ năng v à   công c ủ a l ự c phi th ế .   2.   K ?  năng:    -    Nêu đư ? c ví d ?  v ?  nh ? ng v ? t có đ ? ng năng sinh công và th ?  năng sinh công   -   Gi ? i   đư ? c các   b ài t ? p v ?  đ ? ng năng, th ?  năng   -   Làm đư ? c thí nghi ? m và nêu đư ? c k ? t qu ?  thí nghi ? m v ?  đ ị nh lu ậ t b ả o to à n cơ năng.   -   V ? n d ? ng đ ? nh lu ? t b ? o toàn cơ năng đ ?  gi ? i đư ? c bài toán chuy ? n đ ? ng c ? a v ? t.   -   V ? n d ? ng đư ? c công th ? c bi ế n thiên cơ năng đ ể   gi ả i b à i to á n chuy ể n đ ộ ng c ủ a v ậ t.   3. Thái đ ? :     -   H ? c sinh h ? ng thú trong h ? c t ? p, tích c ? c làm thí nghi ? m.         -   Nghiêm túc trong h ? c t ? p. Có ý th ? c khám phá, tìm tòi, áp d ? ng ki ? n th ? c đ ã h ? c vào th ? c t ? .   4.   Đinh hư ? ng phát tri ? n năng l ? c.   a.  Ph ? m ch ? t  –   năng l ? c chung         -   Ph ? m ch ? t: nhân ái, khoan dung, t ?  tin và có tinh th ? n vư ? t khó         -   Năng l ? c chung:  Năng l ? c sáng t ? o,  năng l ? c phát hi ? n và gi ? i quy ? t v ? n đ ? , năng l ? c t ?  h ? c,   năng l ? c h ? p tác,  năng l ? c tính toán.    b. Năng l ? c chuy ên bi ? t b ?  môn:   K1,K2,K3,K4;X1X2,X5,X6,X8;C1,C5;P1,P3,P5   + Năng l ? c s ?  d ? ng ki ? n th ? c:   -   Trình bày  đư ? c các đ ? c đi ? m c ? a th ?  năng tr ? ng trư ? ng, th ?  năng đàn h ? i, cơ năng.   -   Vi ? t đư ? c công th ? c c ? a th ?  năng h ? p d ? n và th ?  năng đàn h ? i, m ? i quan h ?  gi ? a đ ?  g i ? m th ?   năng và công c ? a tr ? ng l ? c, bi ? u th ? c cơ năng.   -   V ? n d ? ng các ki ? n th ? c đ ?  gi ? i bài t ? p và gi ? i thích các hi ? n tư ? ng trong đ ? i s ? ng.   + Năng l ? c phương pháp:   -   Mô t ?  đư ? c nh ? ng hi ? n tư ? ng t ?  nhiên liên quan t ? i các quá trình b ? ng ngôn ng ?  v ? t lí.   +  Năng l ? c trao đ ? i thông tin:     -   Ghi chép n ? i dung ho ? t đ ? ng nhóm. Bi ? u di ? n k ? t qu ?  ho ? t đ ? ng nhóm dư ? i d ? ng b ? ng bi ? u     -   B ? ng ngôn ng ?  v ? t lí th ? c hi ? n nhi ? m v ?  h ? c t ? p     -   Phân công công vi ? c h ? p lí đ ?  đ ? t hi ? u qu ?  cao nh ? t khi th ? c hi ? n nhi ? m v ?  ho ? t đ ? n g nhóm   II.   CHU ? N   B ? :   1. Giáo viên:   -   Vi deo1: Dòng n ư ? c l u  đang cu ? n trôi nhà c ? a ,cây c ? i   -   Vi deo 2: Dùng búa máy đ ?  đóng c ? c trong thi công công trình   -   M ? t s ?  ví d ?  th ? c t ?  đ ?  minh h ? a v ? t có đ ? ng năng, th ?  năng có th ?  sinh công   -   Phi ? u h ? c t ? p đ ?  c ? ng   c ?  ki ? n th ? c cho h ? c sinh  

